
Bảng Minh Hoạ Quyền Lợi Bảo Hiểm
SHINHAN - TÍN DỤNG - ĐÓNG PHÍ MỘT LẦN

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Họ và tên Giới tính Tuổi tham gia bảo hiểm Nhóm nghề nghiệp

Bên Mua Bảo Hiểm TRẦN QUỐC A Nam 24 3

Người Được Bảo Hiểm TRẦN QUỐC A Nam 24 3

THÔNG TIN KHOẢN VAY

Dư nợ vay ban đầu (VNĐ) Thời hạn vay (tháng) Loại hình vay Lãi suất năm

500.000.000 120 Khoản vay thế chấp 14,00%

THÔNG TIN SẢN PHẨM BẢO HIỂM

Đơn vị tính: đồng

Sản phẩm Người được bảo hiểm Thời hạn hợp đồng (tháng) Thời hạn đóng phí (tháng)
Phí bảo hiểm
đóng một lần

Shinhan - Tín dụng - Đóng phí một lần TRẦN QUỐC A 120 Phí 1 lần 8.649.000

TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM CHÍNH:

QUYỀN LỢI GIÁ TRỊ

Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn 100% Số tiền bảo hiểm.

Ghi chú:
- Quyền lợi bảo hiểm chi trả thực tế sẽ dựa trên Số tiền bảo hiểm thể hiện trên Bảng Minh Họa tại từng thời điểm.

Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà Friendship, 31 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
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Bảng Minh Hoạ Quyền Lợi Bảo Hiểm
SHINHAN - TÍN DỤNG - ĐÓNG PHÍ MỘT LẦN

MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA SẢN PHẨM CHÍNH

Đơn vị tính: nghìn đồng

Tháng hợp
đồng

Dư nợ gốc Lãi định kỳ
Số tiền

bảo hiểm
Giá trị

hoàn lại
1 500.000 5.489 505.489 -
2 495.833 5.444 501.277 -
3 491.667 5.398 497.065 -
4 487.500 5.352 492.852 -
5 483.333 5.306 488.640 -
6 479.167 5.261 484.427 -
7 475.000 5.215 480.215 -
8 470.833 5.169 476.003 -
9 466.667 5.123 471.790 -
10 462.500 5.078 467.578 -
11 458.333 5.032 463.365 -
12 454.167 4.986 459.153 -
13 450.000 4.940 454.940 3.471
14 445.833 4.895 450.728 3.407
15 441.667 4.849 446.516 3.343
16 437.500 4.803 442.303 3.280
17 433.333 4.758 438.091 3.217
18 429.167 4.712 433.878 3.156
19 425.000 4.666 429.666 3.094
20 420.833 4.620 425.454 3.034
21 416.667 4.575 421.241 2.974
22 412.500 4.529 417.029 2.914
23 408.333 4.483 412.816 2.855
24 404.167 4.437 408.604 2.797
25 400.000 4.392 404.392 3.287
26 395.833 4.346 400.179 3.219
27 391.667 4.300 395.967 3.151
28 387.500 4.254 391.754 3.084
29 383.333 4.209 387.542 3.018
30 379.167 4.163 383.329 2.952

Tháng hợp
đồng

Dư nợ gốc Lãi định kỳ
Số tiền

bảo hiểm
Giá trị

hoàn lại
31 375.000 4.117 379.117 2.887
32 370.833 4.071 374.905 2.823
33 366.667 4.026 370.692 2.760
34 362.500 3.980 366.480 2.697
35 358.333 3.934 362.267 2.635
36 354.167 3.888 358.055 2.574
37 350.000 3.843 353.843 2.932
38 345.833 3.797 349.630 2.862
39 341.667 3.751 345.418 2.793
40 337.500 3.705 341.205 2.725
41 333.333 3.660 336.993 2.658
42 329.167 3.614 332.781 2.591
43 325.000 3.568 328.568 2.526
44 320.833 3.522 324.356 2.461
45 316.667 3.477 320.143 2.397
46 312.500 3.431 315.931 2.334
47 308.333 3.385 311.718 2.272
48 304.167 3.339 307.506 2.210
49 300.000 3.294 303.294 2.150
50 295.833 3.248 299.081 2.090
51 291.667 3.202 294.869 2.031
52 287.500 3.156 290.656 1.973
53 283.333 3.111 286.444 1.916
54 279.167 3.065 282.232 1.860
55 275.000 3.019 278.019 1.804
56 270.833 2.973 273.807 1.750
57 266.667 2.928 269.594 1.696
58 262.500 2.882 265.382 1.643
59 258.333 2.836 261.170 1.591
60 254.167 2.790 256.957 1.539
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Bảng Minh Hoạ Quyền Lợi Bảo Hiểm
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MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA SẢN PHẨM CHÍNH

Đơn vị tính: nghìn đồng

Tháng hợp
đồng

Dư nợ gốc Lãi định kỳ
Số tiền

bảo hiểm
Giá trị

hoàn lại
61 250.000 2.745 252.745 1.489
62 245.833 2.699 248.532 1.439
63 241.667 2.653 244.320 1.390
64 237.500 2.607 240.107 1.343
65 233.333 2.562 235.895 1.295
66 229.167 2.516 231.683 1.249
67 225.000 2.470 227.470 1.204
68 220.833 2.424 223.258 1.159
69 216.667 2.379 219.045 1.116
70 212.500 2.333 214.833 1.073
71 208.333 2.287 210.621 1.031
72 204.167 2.242 206.408 989
73 200.000 2.196 202.196 949
74 195.833 2.150 197.983 909
75 191.667 2.104 193.771 871
76 187.500 2.059 189.559 833
77 183.333 2.013 185.346 796
78 179.167 1.967 181.134 760
79 175.000 1.921 176.921 724
80 170.833 1.876 172.709 690
81 166.667 1.830 168.496 656
82 162.500 1.784 164.284 624
83 158.333 1.738 160.072 592
84 154.167 1.693 155.859 561
85 150.000 1.647 151.647 530
86 145.833 1.601 147.434 501
87 141.667 1.555 143.222 472
88 137.500 1.510 139.010 444
89 133.333 1.464 134.797 418
90 129.167 1.418 130.585 392

Tháng hợp
đồng

Dư nợ gốc Lãi định kỳ
Số tiền

bảo hiểm
Giá trị

hoàn lại
91 125.000 1.372 126.372 366
92 120.833 1.327 122.160 342
93 116.667 1.281 117.948 318
94 112.500 1.235 113.735 296
95 108.333 1.189 109.523 274
96 104.167 1.144 105.310 253
97 100.000 1.098 101.098 233
98 95.833 1.052 96.885 213
99 91.667 1.006 92.673 195
100 87.500 961 88.461 177
101 83.333 915 84.248 160
102 79.167 869 80.036 144
103 75.000 823 75.823 129
104 70.833 778 71.611 115
105 66.667 732 67.399 101
106 62.500 686 63.186 89
107 58.333 640 58.974 77
108 54.167 595 54.761 66
109 50.000 549 50.549 56
110 45.833 503 46.337 47
111 41.667 457 42.124 38
112 37.500 412 37.912 31
113 33.333 366 33.699 24
114 29.167 320 29.487 18
115 25.000 274 25.274 13
116 20.833 229 21.062 9
117 16.667 183 16.850 6
118 12.500 137 12.637 3
119 8.333 91 8.425 1
120 4.167 46 4.212 -
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Bảng Minh Hoạ Quyền Lợi Bảo Hiểm
SHINHAN - TÍN DỤNG - ĐÓNG PHÍ MỘT LẦN

Xác nhận của khách hàng:

Bằng việc ký tên vào Bảng minh họa này, tôi xác nhận:
1. Tư vấn tài chính đã tiếp nhận và phân tích nhu cầu, khả năng tài chính của tôi trước khi tư vấn cho tôi, sản phẩm bảo hiểm được tư vấn hoàn toàn phù hợp
với nhu cầu cá nhân của tôi.
2. Tôi đã được tư vấn, giải thích rõ về đặc tính và quyền lợi của sản phẩm bảo hiểm cũng như các thông tin khác có trên Bảng Minh Họa Quyền Lợi Bảo Hiểm
và nội dung của bản Quy tắc và Điều khoản của Hợp Đồng Bảo Hiểm.
3. Tôi hiểu Bảng Minh Họa này chỉ mang tính chất tham khảo; được thiết kế dựa trên điều kiện Người Được Bảo Hiểm ở mức rủi ro chuẩn, Phí Bảo Hiểm phải
đóng có thể thay đổi căn cứ theo kết quả thẩm định của Shinhan Life Việt Nam.
4. Thông tin của Người Được Bảo Hiểm đã được kê khai chính xác. Tôi đồng ý tham gia sản phẩm bảo hiểm này và cam kết sẽ thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp
Đồng Bảo Hiểm. Tôi đã đọc kỹ toàn bộ nội dung của Bảng Minh Họa Quyền Lợi Bảo Hiểm này trước khi ký tên.

Chữ ký của Bên mua bảo hiểm Chữ ký của Tư vấn tài chính

Họ tên: TRẦN QUỐC A Họ tên: NGUYỄN VĂN NAM

Ngày: 13/07/2022 Ngày: 13/07/2022

Mã số nhân viên: 61234568
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